	BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đồ án quy hoạch giao thông và thiết kế Đường (Traffic Planning and Road Designing)
Mã số học phần: 7100310
Số tín chỉ: 1 (0-0-3), thời gian học 08 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0			Bài tập: 0		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 15		Tự học: 30
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy				Mã giảng viên
1. TS. Phạm Đức Thọ			   0303-24
2. ThS. Đặng Quang Huy			   1003-01
3. ThS. Bùi Anh Thắng			   1003-05
4. TS. Phạm Văn Hùng       			   1003-04
2.2. Bộ môn: Xây dựng Hạ tầng cơ sở.
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần: 
3.1. Điều kiện tiên quyết: Đã học qua hoặc đăng ký song hành cùng học phần 7100317 (Quy hoạch giao thông và thiết kế đường).
3.2. Môn học học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng)
4. Mục tiêu môn học: 
Mục tiêu của môn học để giúp sinh viên có thể hiểu được các trình tự thiết kế một tuyến đường và có thể thiết kế được một tuyến đường trong thực tế ở mức độ thiết kế hình học.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức cơ bản về trình tự thiết kế một tuyến đường.
4.1.2. Tính toán được các yếu tố của tuyến đường
4.1.3. Nắm vững các tiêu chuẩn về thiết kế đường
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Có kỹ năng phân tích, lựa chọn tuyến đường trên bình đồ.
4.2.2. Có kỹ năng tính toán các yếu tố hình học của đường và biết các vận dụng các tiêu chuẩn để chọn lựa phương án tối ưu nhất.
4.2.3. Có kĩ năng tự tìm hiểu và sử dụng các phần mềm thiết kế.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu tình hình chung của tuyến; xác định cấp hạng kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật; các phương án tuyến trên bình đồ; tính toán các công trình thoát nước; thiết kế trắc dọc; thiết kế mặt đường; thiết kế nền đường; so sánh hai phương án tuyến; giới thiệu tình hình chung có đoạn tuyến đi qua; thiết kế bình đồ; thiết kế trắc dọc; thiết kế nền đường; tính toán và kiểm tra các công trình thoát nước; thiết kế mặt đường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu tình hình chung của tuyến
	1
	

4.1.1
4.1.3


	1.1
	Những vấn đề chung
	
	

	1.2
	Tình hình chung của tuyến A-B
	
	

	1.3
	Nhận xét chung
	
	

	Chương 2
	Xác định cấp hạng kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường
	1
	


4.1.1
4.1.2
4.1.3


	2.1
	Tài liệu tham khảo
	
	

	2.2
	Số liệu thiết kế
	
	

	2.3
	Xác định cấp thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của đường
	
	

	2.4
	Xác định cấp thiết kế của đường
	
	

	2.5
	Tính toán các yếu tố kỹ thuật chủ yếu của tuyến đuờng
	
	

	Chương 3
	Các phương án tuyến trên  bình đồ
	3
	

4.1.1
4.1.2
4.1.3


	3.1
	Những căn cứ để xác định bình đồ
	
	

	3.2
	Các điểm khống chế và các điểm trung gian
	
	

	3.3
	Nguyên tắc vạch tuyến trên bình đồ
	
	

	3.4
	Xác định bước compa
	
	

	3.5
	Các yếu tố của đường cong
	
	

	3.6
	Cao độ tự nhiên của hai phương án tuyến
	
	

	Chương 4
	Tính toán các công trình thoát nước
	1
	

4.1.1
4.1.2
4.1.3


	4.1
	Nguyên tắc thiết kế
	
	

	4.2
	Tính lưu lượng đỉnh lũ thiết kế
	
	

	4.3
	Xác định các công trình thoát nước trên hai phương án tuyến
	
	

	4.4
	 Xác định khẩu độ các công trình thoát nước
	
	

	Chương 5
	Thiết kế trắc dọc
	3
	

4.1.3

	5.1
	Các nguyên tắc thiết kế trắc dọc
	
	

	5.2
	Cao độ thiết kế của hai phương án
	
	

	5.3
	Tính lưu lượng đỉnh lũ thiết kế
	
	

	Chương 6
	Thiết kế mặt đường
	3
	4.1.2
4.1.3

	6.1
	Tính toán kiểm tra cường độ kết cấu áo đường
	
	

	Chương 7
	Thiết kế nền đường
	2
	
4.1.2


	7.1
	Khái quát nền đường
	
	

	7.2
	Khối lượng đào đắp
	
	

	Chương 8
	So sánh hai phương án tuyến
	1
	4.1.2


7. Phương pháp giảng dạy
- Hướng dẫn đồ án chung cho cả lớp.
- Thông qua đồ án từng sinh viên theo kế hoạch 1 tuần một buổi.
- Giải đáp thắc mắc của các em sinh viên thông qua email.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt trong các buổi thông qua đồ án.
- Hoàn thành đầy đủ các phần của đồ án theo tiến độ được giao
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần thông qua quá trình làm đồ án và kết quả đánh giá đồ án cuối cùng.
9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm đồ án kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Đỗ Bá Chương. Thiết kế đường ô tô tập 1.NXB Giáo dục, 2005.
[2] Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục. Thiết kế đường ô tô tập 2. NXB Giáo dục, 2005
[3] Nguyễn Xuân Trục. Thiết kế đường ô tô tập 3- Công trình vượt sông. NXB Giáo dục, 2004
[4] Dương Học Hải. Thiết kế đường ô tô tập 4. NXB Giáo dục, 2012
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Với đồ án, sinh viên tự đọc tài liệu và hoàn thành từng nội dung đồ án cho buổi thông tiếp theo. Trong buổi thông đồ án, giảng viên sẽ hướng dẫn nội dung cần làm trong buổi thông tiếp theo và giải đáp các thắc mắc của sinh viên liên quan đến đồ án.
Bảng 2. Nội dung đồ án cần hoàn thành trong các buổi thông đồ án
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần hoàn thành

	1
	Chương 1: Giới thiệu tình hình chung của tuyến
	
	3


	
	Chương 1, 

	2
	Chương 2: Xác định cấp hạng kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường
	
	3
	
	chương 2

	3,4
	Chương 3: Các phương án tuyến trên  bình đồ
	
	8
	
	Chương 3:

	5
	Chương 4: Tính toán các công trình thoát nước
	
	4
	
	Chương 4:

	6
	Chương 5: Thiết kế trắc dọc, trắc ngang
	
	5
	
	Chương 5:

	7
	Chương 6: Thiết kế mặt đường
	
	4
	
	Chương 6:

	8
	Chương 7: So sánh hai phương án tuyến
	
	3
	
	Chương 7
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